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STT Mã đơn vị Tên đơn vị
Tổng số 

người
Đã đăng 
ký VssID

Chưa 
đăng ký

1 BD0001O Học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên 1,693      10             1,683      

2 BD0002O Học sinh Trường TH Nguyễn Thanh Tuyền 1,134      7               1,127      

3 BD0003O Học sinh Trường TH Hoàng Văn Thụ 1,380      -            1,380      

4 BD0006O Học sinh Trường TH Tân Sơn Nhất 668         1               667         

5 BD0007O Học sinh Trường TH Cách Mạng Tháng Tám 853         1               852         

6 BD0009O Học sinh Trường THCS Trường Chinh 1,670      4               1,666      

7 BD0010O Học sinh Trường TH Trần Quốc Tuấn 1,198      3               1,195      

8 BD0011O Học sinh Trường TH Nguyễn Khuyến 1,089      1               1,088      

9 BD0012O Học sinh Trường THCS Ngô Quyền 2,350      4               2,346      

10 BD0014O Học sinh Trường TH Yên Thế 1,325      1               1,324      

11 BD0015O Học sinh Trường TH Sơn Cang 782         1               781         

12 BD0016O Học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám 2,782      5               2,777      

13 BD0018O Học sinh Trường TH Bình Giã 538         -            538         

14 BD0020O Học sinh Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 1,639      8               1,631      

15 BD0021O Học sinh Trường THCS Võ Văn Tần 1,613      6               1,607      

16 BD0022O Học sinh Trường TH Lạc Long Quân 499         2               497         

17 BD0025O Học sinh Trường THCS Tân Bình 1,972      4               1,968      

18 BD0026O Học sinh Trường TH Bành Văn Trân 1,525      1               1,524      

19 BD0027O Học sinh Trường TH Phạm Văn Hai 537         1               536         

20 BD0028O Học sinh Trường THCS Âu Lạc 1,226      2               1,224      

21 BD0029O Học sinh Trường TH Lê Thị Hồng Gấm 1,405      1               1,404      

22 BD0030O Học sinh Trường TH Phú Thọ Hòa 971         -            971         

23 BD0031O Học sinh Trường THCS Trần Văn Đang 452         -            452         

24 BD0032O Học sinh Trường TH Chi Lăng 478         2               476         

25 BD0033O Học sinh Trường TH Đống Đa 758         2               756         

26 BD0034O Học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 1,526      3               1,523      

27 BD0035O Học sinh Trường TH Bạch Đằng 500         2               498         

28 BD0036O Học sinh Trường TH Trần Văn Ơn 682         -            682         

29 BD0037O Học sinh Trường THCS Quang Trung 1,155      1               1,154      

PHỤ LỤC: KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VSSID CỦA GIÁO VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ HSSV TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 
TÂN BÌNH

(Số liệu tính đến 31/05/2021)
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30 BD0038O Học sinh Trường TH Ngọc Hồi 920         1               919         

31 BD0040O Học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt 769         -            769         

32 BD0041O Học sinh Trường THCS Phạm Ngọc Thạch 703         1               702         

33 BD0044O Học sinh Trường TH Trần Quốc Toản 1,718      2               1,716      

34 BD0047O Học sinh Trường TH Lê Văn Sĩ 1,074      9               1,065      

35 BD0049O Học sinh Trường TH Nguyễn Văn Kịp 1,639      2               1,637      

36 BD0050O Học sinh Trường TH Tân Trụ 1,342      1               1,341      

37 BD0054O Học sinh Trường THCS &THPT Nguyễn Khuyến 2,548      36             2,512      

38 BD0055O Học sinh Trường Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông Thái Bình 327         -            327         

39 BD0056O Học sinh Trường TH, THCS và THPT Thanh Bình 1,177      6               1,171      

40 BD0059O Học sinh Trường Tiểu Học, THCS Và THPT Thái Bình Dương 186         5               181         

41 BD0060O Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình 1,805      249           1,556      

42 BD0061O Học sinh Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh 306         2               304         

43 BD0062O Học sinh Trường THCS & THPT Bác ái 34           -            34           

44 BD0063O Học sinh Trường THCS & Trung Học Phổ Thông Việt Thanh 143         -            143         

45 BD0065O Học sinh Trường TH Thân Nhân Trung 855         2               853         

46 BD0066O Học sinh Trường THPT Thủ Khoa Huân 119         1               118         

47 BD0067O Học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 1,753      18             1,735      

48 BD0068O Học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 1,790      12             1,778      

49 BD0069O
Học sinh Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông 
Việt Mỹ

188         1               187         

50 BD0070O Học sinh Trường THCS Trần Văn Quang 1,078      -            1,078      

51 BD0087O Học sinh Trường TH Phan Huy Ích 875         2               873         

52 BD0088O Học sinh Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Tesla 31           -            31           

53 BD0090O
Học sinh TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH - 
CƠ SỞ 2

525         170           355         

54 NO0003O
 Giáo viên, VC-NLĐ Trường Trung Học Cơ Sở, Trung Học Phổ Thông 
Thái Bình

57           55             2             

55 NO0006O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH, THCS và THPT Thanh Bình 151         58             93           

56 NO0012O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mẫu Giáo Bông Hồng quận Tân Bình 64           48             16           

57 NO0014O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm non Ánh Sáng 2             -            2             

58 NO0032O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Tư Thục Ngôi Sao 35           34             1             

59 NO0042O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến 364         279           85           

60 NO0045O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Tư Thục Quốc Tế Sài Gòn 43           41             2             

61 NO0067O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Tư Thục Trúc Huy 21           9               12           
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62 NO0070O
 Giáo viên, VC-NLĐ Trường Tiểu Học, THCS Và THPT Thái Bình 
Dương

40           23             17           

63 NO0074O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh 32           30             2             

64 NO0077O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Tư Thục Thiên Thần Nhỏ 15           -            15           

65 NO0078O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Tư Thục Hươu Vàng 8             1               7             

66 NO0081O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Trung Cấp Tổng Hợp Sài Gòn 11           11             -          

67 NO0095O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Tư Thục Thanh Vy 16           1               15           

68 NO0096O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS THPT Việt Thanh 12           12             -          

69 NO0102O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Tư Thục Nam Mỹ 6             2               4             

70 NO0103O
 Giáo viên, VC-NLĐ Chi nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Thiên 
Tôn-Trường Mầm Non Tư Thục Lá Xanh

13           12             1             

71 NO0105O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS & THPT Bác ái 13           -            13           

72 NO0110O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Tư Thục Chuột Túi Thông Minh 5             -            5             

73 NO0119O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Gấu Trúc 2             -            2             

74 NO0121O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Gấu Bông 8             8               -          

75 NO0124O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Học Viện Sài Gòn 55           16             39           

76 NO0135O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Bé Ngôi SaoG 7             -            7             

77 NO0138O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Mimon 11           1               10           

78 NO0139O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm non Thế Giới Thiên Thần 7             -            7             

79 NO0144O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Việt Mỹ 8             8               -          

80 NO0145O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THPT Thủ Khoa Huân 3             -            3             

81 NO0162O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Bé Tài Năng 3             -            3             

82 NO0170O
 Giáo viên, VC-NLĐ Trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở, Trung Học 
Phổ Thông Việt Mỹ

45           4               41           

83 NO0171O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Vũ Trụ Xanh 14           -            14           

84 NO0173O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Việt Anh 4             -            4             

85 NO0180O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Ngôi Sao Xinh 16           9               7             

86 NO0184O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm non Vườn Yêu Thương 7             -            7             

87 NO0187O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Vạn Hạnh 10           6               4             

88 NO0190O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non TTC Sài Gòn 37           14             23           

89 NO0193O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Minh Quang 14           -            14           

90 NO0215O
 Giáo viên, VC-NLĐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA PHẠM NGỌC 
THẠCH - CƠ SỞ 2

5             3               2             

91 NO0218O
 Giáo viên, VC-NLĐ Trường Trung Cấp Kinh Tế - Du Lịch TP.Hồ Chí 
Minh

7             4               3             

92 NO0236O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Tư Thục Anh Thư 5             1               4             

93 SO0001O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Lạc Long Quân 32           31             1             
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94 SO0005O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS Quang Trung 58           45             13           

95 SO0006O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS Lý Thường Kiệt 57           54             3             

96 SO0010O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Tân Sơn Nhất 39           39             -          

97 SO0012O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS Ngô Sĩ Liên 112         4               108         

98 SO0015O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS Võ Văn Tần 85           76             9             

99 SO0016O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Bạch Đằng 37           25             12           

100 SO0017O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Lê Thị Hồng Gấm 88           85             3             

101 SO0018O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Lê Văn Sĩ 78           78             -          

102 SO0019O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS Hoàng Hoa Thám 151         102           49           

103 SO0022O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn 87           87             -          

104 SO0024O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 112         99             13           

105 SO0025O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS âu Lạc 72           62             10           

106 SO0026O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Tiểu Học Phú Thọ Hòa 54           45             9             

107 SO0027O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Trần Văn Ơn 40           38             2             

108 SO0028O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Chi Lăng 39           2               37           

109 SO0029O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Bình Giã 36           29             7             

110 SO0030O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Bành Văn Trân 93           74             19           

111 SO0031O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Cách Mạng Tháng Tám 38           34             4             

112 SO0032O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Hoàng Văn Thụ 61           24             37           

113 SO0033O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Nguyễn Khuyến 53           29             24           

114 SO0034O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 82           60             22           

115 SO0035O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Trần Quốc Toản 93           81             12           

116 SO0039O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS Võ Thành Trang 99           35             64           

117 SO0040O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Yên Thế 81           4               77           

118 SO0041O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Bồi Dưỡng Giáo Dục 16           2               14           

119 SO0045O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Nguyễn Thanh Tuyền 53           10             43           

120 SO0046O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS Trần Văn Đang 40           39             1             

121 SO0053O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Phạm Văn Hai 41           35             6             

122 SO0056O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Quận 45           -            45           

123 SO0057O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Tân Sơn Nhất 33           10             23           

124 SO0060O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 1 8             1               7             

125 SO0061O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 2 35           19             16           

126 SO0062O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 3 quận Tân Bình 33           31             2             

127 SO0064O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 5 23           22             1             
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128 SO0065O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 6 26           7               19           

129 SO0067O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 8 27           21             6             

130 SO0068O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 9 41           41             -          

131 SO0069O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 10A 26           3               23           

132 SO0071O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 13 60           6               54           

133 SO0072O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Bàu Cát 31           27             4             

134 SO0073O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 14 quận Tân Bình 56           44             12           

135 SO0079O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Kim Đồng 28           3               25           

136 SO0083O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Tuổi  Xanh 37           2               35           

137 SO0085O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Vườn Hồng 21           17             4             

138 SO0086O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 11 40           19             21           

139 SO0088O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 10 32           8               24           

140 SO0096O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS Phạm Ngọc Thạch 55           39             16           

141 SO0098O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS Ngô Quyền 102         8               94           

142 SO0103O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Tiểu Học Tân Trụ 54           33             21           

143 SO0106O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Tiểu Học Đống Đa 83           79             4             

144 SO0107O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Ngọc Hồi 67           65             2             

145 SO0109O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 12 38           37             1             

146 SO0110O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 1A 19           4               15           

147 SO0111O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 7 18           15             3             

148 SO0112O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 4 21           21             -          

149 SO0116O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Sơn Cang 60           59             1             

150 SO0120O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường TH Nguyễn Văn Kịp 76           72             4             

151 SO0121O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS Trường Chinh 93           17             76           

152 SO0123O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non 15 38           20             18           

153 SO0124O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS Tân Bình 97           44             53           

154 SO0125O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THPT Nguyễn Thái Bình 108         99             9             

155 SO0128O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Phú Hòa 33           21             12           

156 SO0129O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Tiểu Học Thân Nhân Trung 69           2               67           

157 SO0135O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 140         123           17           

158 SO0136O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 108         88             20           

159 SO0138O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường THCS Trần Văn Quang 59           40             19           

160 SO0140O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Mầm Non Họa Mi 35           32             3             

161 SO0142O  Giáo viên, VC-NLĐ Trường Tiểu Học Phan Huy Ích 38           37             1             

Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình


